
Quỹ lương Mua sắm, 
sửa chữa

Trích lập 
các quỹ

Tổng cộng    2,470.800 15.400      638.539 

A Tổng số thu 1,626.105      1,626.105      

I Hoạt động dịch vụ 1,602.105      1,602.105      

1 Cấp bù học phí 1,513.600      1,513.600      

2 Thu học phí HS trong chỉ tiêu 19.780           19.780           

3 Thu đào tạo ngắn hạn 44.445           44.445           

4 Nghề phổ thông 17.280           17.280           

5 Thuê hội trường 7.00               7.00               

II Thu khác 24.00             24.00             

1 Thu BHTN 24.00             24.00             

B Chi từ nguồn thu được để 
lại 695.460         695.460         447.212     15.400 253.551    

I Hoạt động dịch vụ 690.120         690.120         243.795    

1 Cấp bù học phí 627.525         627.525         

2 Thu học phí HS trong chỉ tiêu 4.775             4.775             

3 Thu đào tạo ngắn hạn 39.196           39.196           

4 Nghề phổ thông 16.934           16.934           

5 Thuê hội trường 1.6897           1.690             

II Thu khác 5.340             5.340             9.7558

1 Thu BHTN 5.340 5.340             9.7558

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TCNDTNT  ngày       /     /2022

  Đvt: Triệu đồng

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

của Trường TCN Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trong đó
STT Chỉ tiêu

 Số liệu báo 
cáo quyết 

toán 

Số liệu quyết 
toán được 

duyệt

Chương: 424
Đơn vị: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021



Quỹ lương Mua sắm, 
sửa chữa

Trích lập 
các quỹ

Trong đó
STT Chỉ tiêu

 Số liệu báo 
cáo quyết 

toán 

Số liệu quyết 
toán được 

duyệt

C Số thu nộp NSNN 1.128             1.128             

1 Thu học phí HS trong chỉ tiêu 0.082             0.082             

2 Nghề phổ thông 0.346             0.346             

3 Thuê hội trường 0.70               0.700             

II Quyết toán chi NSNN 9,271.484 9,271.484 2,023.59 384.988

1 Chi không thường xuyên 6,374.74 6,374.74

2 Chi thường xuyên 2,896.75 2,896.75 2,023.59  384.988 

Người lập

Đỗ Thị Hương Lan Kiều Xuân Khiêm

Khánh Vĩnh,ngày         tháng       năm 2022
Hiệu trưởng



 

 




	BIEU4

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa - MĐD: 000.00.15.H32 - MST: 4200777369 - Phone: 0258.3563531 - Email: stttt@khanhhoa.gov.vn
	2022-05-19T15:01:38+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA
	Kiều Xuân Khiêm<kxkhiem@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




